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Kính gửi:  

 - Thành viên BCĐ phòng chống dịch bệnh động   

vật xã; 

 - Các ông (bà) trưởng xóm. 

 

Căn cứ công văn số:1463/UBND -NN, ngày 08 tháng 8 năm 2022 của UBND 

huyện Đại Từ về việc triển khai tiêm phòng gia súc, gia cầm vụ Thu năm 2022. 

Thực hiện  kế hoạch số: 108/KH- TTDVNN, ngày 10 tháng 8 năm 2022 kế 

hoạch tiêm phòng gia súc, gia cầm vụ Thu năm 2022 

Để chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên 

địa bàn xã và có số liệu đăng ký các loại vắc xin tiêm phòng vụ Thu năm 2022. 

UBND xã Hà Thượng đề nghị các ông (bà) trưởng xóm thực hiện triển khai một 

số nội dung công việc sau:  

1. Thông báo tới toàn thể các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn 

xóm: Đăng ký tiêm phòng các loại vác xin cho đàn gia súc, gia cầm với trưởng 

xóm. Các hộ chăn nuôi xác định rõ đối tượng được tiêm phòng đàn gia súc, gia 

cầm đang khỏe mạnh để tránh nguy cơ lây nhiễm bệnh sau khi tiêm phòng. 

Các ông (bà) trưởng xóm tổng hợp số lượng đàn gia súc, gia cầm trong 

diện tiêm, đăng ký số lượng, chủng loại các loại vắc xin tiêm phòng gửi về 

UBND xã trước ngày 20/08/2022 (theo biểu mẫu gửi kèm) để UBND xã tổng 

hợp  đăng ký với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Đại Từ cấp vắc xin cho 

các xóm triển khai tiêm phòng. 

2. Lịch trình tiêm phòng các loại vắc xin: 

-  UBND xã sẽ thông báo lại sau khi có vắc xin tiêm phòng gia súc vụ 

Thu năm 2022. 

- Thanh quyết toán: Ông(bà) trưởng xóm tổng hợp kết quả tiêm phòng và 

hoàn chỉnh chứng từ quyết toán vắc xin, hóa chất, vật tư nộp về UBND xã  trước 

ngày 10/10/2022. Số liệu quyết toán phải trung thực chính xác, đúng chữ ký của 

chủ hộ, hồ sơ quyết toán đúng theo biểu mẫu quy định, không được tẩy xoá. 

3. Các loại vắc xin đăng ký tiêm phòng được hỗ trợ 100% cụ thể như 

sau: 

 3.1. Tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng lợn 

- Đối tượng tiêm phòng: Đàn lợn, Ưu tiên tiêm phòng cho đàn lợn nái, lợn 

đực giống. 



- Phạm vi tiêm phòng: Tiêm 100% đàn lợn trong diện tiêm cho các cơ sở 

chăn nuôi nông hộ có quy mô dưới 10 đơn vị vật nuôi. 

+ Tiền công tiêm phòng mũi đầu tiên: Đối với tiêm phòng lợn: 2.900 

đồng/lần/con, từ mũi thứ 2: 1.900 đồng/lần/con;. 

3.2. Tiêm phòng vắc xin Dịch tả, Tụ dấu  

- Đối tượng tiêm phòng: Đàn lợn. 

- Phạm vi tiêm phòng: Tiêm 100% đàn lợn trong diện tiêm. Trong đó 

ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các cơ sở chăn nuôi nông hộ có quy mô dưới 10 

đơn vị vật nuôi. 

+ Tiền công tiêm phòng mũi đầu tiên: Đối với tiêm phòng lợn: 2.900 

đồng/lần/con, từ mũi thứ 2: 1.900 đồng/lần/con;  

3.3. Tiêm phòng vắc xin Tai xanh 

- Đối tượng: Đàn lợn, Ưu tiên tiêm phòng cho đàn lợn nái, lợn đực 

giống. 

- Phạm vi tiêm phòng: Tiêm 100% đàn lợn trong diện tiêm cho các cơ sở 

chăn nuôi nông hộ có quy mô dưới 10 đơn vị vật nuôi; các hộ còn lại tự lo kinh 

phí đảm bảo công tác tiêm phòng. 

+ Tiền công tiêm phòng mũi đầu tiên: Đối với tiêm phòng lợn: 2.900 

đồng/lần/con, từ mũi thứ 2: 1.900 đồng/lần/con;  

3.4. Tiêm phòng vắc xin Cúm gia cầm 

- Đối tượng tiêm: Đàn gà. 

- Phạm vi tiêm phòng: Tiêm 100% đàn gà trong diện tiêm. Trong đó 

ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các cơ sở chăn nuôi nông hộ có quy mô dưới  10 

đơn vị vật nuôi; các hộ còn lại tự lo kinh phí đảm bảo công tác tiêm phòng. 

- Tiền công tiêm phòng tiến hành chi trả cho cán bộ trực tiếp tham gia 

tiêm phòng tại cơ sở : 350 đồng/lần/con. 

3.5 Tiêm phòng vắc xin Tụ huyết trùng trâu bò: (Công ty cổ phần Dược 

và vật tư thú y HANVET) : 

- Đối tượng tiêm phòng: Trâu, bò (6 tháng tuổi trở lên) 

- Phạm vi tiêm phòng: Tiêm 100% đàn trâu, bò trong diện tiêm. 

+ Tiền công tiêm phòng mũi đầu tiên: 4.800 đồng/mũi/con, (từ mũi thứ 2: 

1.900 đồng/mũi/con). 

4. Đối với các loại vắc xin đăng ký tiêm phòng không có hỗ trợ của 

Nhà nước  

4.1 Tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng trâu bò: (Công ty cổ phần 

Dược và vật tư thú y HANVET) : 

- Đối tượng tiêm phòng: Trâu, bò. 

- Phạm vi tiêm phòng: Tiêm 100% đàn trâu,bò trong diện tiêm. 

Người chăn nuôi tự chi trả 100% chi phí tiêm phòng vắc xin: 36.300 

đồng/con. Trong đó:  



+ Tiền mua vắc xin Lở mồm long móng trâu, bò: 31.500 đồng/liều 

đồng/liều. 

+ Tiền công tiêm phòng mũi đầu tiên: 4.800 đồng/mũi/con, (từ mũi thứ 2: 

1.900 đồng/mũi/con). 

4.2 Vắc xin viêm da nổi cục trâu bò (Công ty cổ phần Dược và vật tư thú y 

HANVET) : 

- Đối tượng tiêm phòng: Trâu, bò. ( Tiêm cho trâu, bò từ 3 tháng tuổi trở 

lên) 

- Phạm vi tiêm phòng: Tiêm 100% đàn trâu,bò trong diện tiêm. 

+ Tiền công tiêm phòng mũi đầu tiên: 4.800 đồng/mũi/con, (từ mũi thứ 2: 

1.900 đồng/mũi/con). 

4.3 Tiêm phòng vắc xin Dại chó, mèo 

- Đối tượng tiêm phòng: Chó, mèo (từ 12 tuần tuổi trở lên). 

- Phạm vi tiêm phòng: Tiêm bắt buộc 100% đàn chó trong diện tiêm. 

Người chăn nuôi tự chi trả 100% chi phí tiêm phòng vắc xin Dại: 26.000 

đồng/con. Trong đó:  

+ Tiền mua vắc xin dại: 12.000 đồng. 

+ Chi trả tiền bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ nuôi chó 9.000 đồng.  

+ Tiền công tiêm phòng tiến hành chi trả cho cán bộ trực tiếp tham gia 

tiêm phòng tại cơ sở: 5.000 đồng. 

5. Cơ chế chính sách: 

- Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí mua vắc xin cho đàn lợn, gà: 

Lở mồm long móng lợn; Tai xanh; Dịch tả lợn; Tụ dấu lợn; Cúm gia cầm, và 

vắc xin tụ huyết trùng trâu, bò, cho các cơ sở chăn nuôi nông hộ có quy mô 

dưới 10 đơn vị vật nuôi.  

- Đối với các loại vắc xin Lở mồm long móng trâu bò, Viêm da nổi cục 

trâu, bò, Dại chó, người chăn nuôi tự chi trả kinh phí. 

Trên đây là công văn triển khai công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn gia 

súc, gia cầm vụ Thu năm 2022 của UBND xã Hà Thượng. UBND xã đề nghị 

các xóm phối hợp triển khai thực hiện để công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn 

gia súc, gia cầm vụ Thu năm 2022 trên địa bàn xã đạt hiệu quả./. 

 

Nơi nhận: 

- Đảng ủy- HĐND xã ; 
- BCĐ PCDBĐV xã ; 

- Các xóm; 

- Lưu: VP. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hoàng Văn Sơn 
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